MỤC TIÊU CHUNG: (THEO LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2012)
· Đào tạo nhân lực có chất lượng cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, nghiên cứu khoa học công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.
· Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ cao đẳng, có sức khỏe, có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, có khả năng tự học để thích nghi với môi trường làm việc, có ý thức phục vụ nhân dân.
MỤC TIÊU CỤ THỂ ( THEO KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM)
Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình Công nghệ Chế tạo máy có thể:
· Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục nghề nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. (MT1)
· Có kiến thức thực tế, kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành công nghệ chế tạo máy. Có đủ năng lực giải quyết những công việc, vấn đề liên quan đến thiết kế, chế tạo các sản phẩm phục vụ cho hệ thống sản xuất công nghiệp. (MT2)
· Có kỹ năng cá nhân, thực hành nghề nghiệp, giao tiếp ứng xử, làm việc nhóm để thích nghi trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia. (MT3)
· Có kiến thức về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, công nghệ thông tin phù hợp với chuyên ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng. (MT4)
QUAN HỆ GIỮA CHUẨN ĐẦU RA THEO ABET VÀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỤ THỂ
	TT
	Chuẩn đầu ra theo ABET
	Mục tiêu đào tạo cụ thể

	
	
	MT1
	MT2
	MT3
	MT4

	a
	Khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của ngành vào các hoạt động công nghệ kỹ thuật trong chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy. (An ability to apply the knowledge, techniques, skills, and modern tools of the discipline to manufacturing engineering technology activities)
	X
	X
	X
	

	b
	Khả năng áp dụng kiến thức về toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào các vấn đề công nghệ kỹ thuật đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc cơ bản nhưng có nhiều kiến thức thực tiễn. (An ability to apply a knowledge of mathematics, science, engineering, and technology to manufacturing engineering technology problems that require to apply underlying principles but extensive practical knowledge)
	X
	X
	
	

	c
	Khả năng thực hiện việc kiểm tra, đo lường tiêu chuẩn và tiến hành, phân tích, diễn giải các thí nghiệm. (An ability to conduct standard tests and measurements, and to conduct, analyze, and interpret experiments)
	
	X
	X
	

	d
	Khả năng hoạt động hiệu quả như một thành viên trong nhóm kỹ thuật. (An ability to function effectively as a member of a technical team)
	
	X
	X
	

	e
	Khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề công nghệ kỹ thuật trong một phạm vi hẹp. (An ability to identify, analyze, and solve narrowly defined engineering technology problems)
	
	X
	X
	

	f
	Khả năng áp dụng giao tiếp bằng văn bản, thuyết trình và đồ họa trong môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật phù hợp. (An ability to apply written, oral, and graphical communication in both technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature)
	
	X
	X
	X

	g
	Hiểu biết về sự cần thiết và khả năng tham gia vào việc tự định hướng để tiếp tục phát triển nghề nghiệp. (An understanding of the need for and an ability to engage in self-directed continuing professional development)
	
	
	X
	X

	h
	Hiểu biết và cam kết đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm tôn trọng cho sự đa dạng. (An understanding of and a commitment to professional and ethical responsibilities, including a respect for diversity)
	
	
	X
	X

	i
	Cam kết về chất lượng, kịp thời và việc cải tiến liên tục. (A commitment to quality, timeliness, and continuous improvement)
	
	
	
	X

	j
	Khả năng giao tiếp trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 350 (An ability to communicate effectively, minimum level of English - TOEIC 350)
	
	
	X
	

	k
	Khả năng sử dụng công nghệ thông tin trình độ tối thiểu tương đương IC3 (An ability to use effectively, minimum level of Information Technology – IC3 Certification)
	
	
	
	X

	l
	Khả năng tiếp thu các kiến thức khởi nghiệp. (An ability to acquire start-up knowledge)
	
	
	X
	X



DANH MỤC CHUẨN ĐẦU RA Ở CẤP ĐỘ 1, 2 THEO ĐỀ CƯƠNG CDIO
	CẤP ĐỘ 1
	CẤP ĐỘ 2

	1. Kiến thức và lập luận ngành
	1.1 Kiến thức toán và khoa học tự nhiên

	
	1.2 Kiến thức cơ sở kỹ thuật

	
	1.3 Kiến thức cơ sở ngành

	
	1.4 Kiến thức ngành và hỗ trợ

	2. Kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp và phẩm chất
	2.1 Lập luận kỹ thuật giải quyết vấn đề

	
	2.2 Thử nghiệm và khám phá kiến thức

	
	2.3 Tư duy hệ thống

	
	2.4 Kỹ năng và thái độ cá nhân

	
	2.5 Kỹ năng và thái độ nghề nghiệp

	3. Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp
	3.1 Làm việc nhóm

	
	3.2 Giao tiếp

	
	3.3 Giao tiếp băng ngoại ngữ

	4. Năng lực hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội
	4.1 Bối cảnh bên ngoài và xã hội

	
	4.2 Bối cảnh tổ chức và kinh doanh

	
	4.3 Hình thành ý tưởng và xây dựng hệ thống

	
	4.4 Thiết kế

	
	4.5 Triển khai

	
	4.6 Vận hành



DANH MỤC CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGÀNH ĐẾN CẤP ĐỘ 3 THEO ĐỀ CƯƠNG CDIO
Ngành: Công nghệ chế tạo máy ( Manufacturing engineering Technology)
	TIẾNG ANH
	TIẾNG VIỆT

	1. TECHNICAL KNOWLEDGE AND REASONING
1.1 KNOWLEDGE OF UNDERLYING SCIENCES
1.1.1 Analytics analysis
1.1.2 Algebra
1.1.3 Probability & Statistics
1.1.4 Physic
1.1.5 Chemistry
1.1.6 Information technology
1.2 CORE ENGINEERING FUNDAMENTAL KNOWLEDGE
1.2.1 Technical Drawing
1.2.2 Engineering Mechanics
1.2.3 Strength of Materials
1.2.4 Tolerances – Metrology
1.2.5 Materials and Heat treament
1.2.6 Theory of Mechanisms-Machine Elements
1.3 ADVANCED ENGINEERING FUNDAMENTAL KNOWLEDGE
1.3.1 Theory of Cutting Metals
1.3.2 Machine Tool
1.3.3 Manufacturing Engineering
1.4 ASSISTANCE KNOWLEDGE
1.4.1 CNC Programming
1.4.2 CAD/CAM
1.4.3 Pneumatic Engineering
1.4.4 Safety engineering and environment
1.4.5 Electrical equipment to machine tool
2. PERSONAL, PROFESSIONAL SKILLS AND ATTRIBUTES
2.1 ENGINEERING REASONING AND PROBLEM SOLVING PROCESS
2.1.1 Problem identification and formulation
2.1.2 Modeling
2.1.3 Estimation and Qualitative Analysis
2.1.4 Solution and Recommendation

2.2 EXPERIMENTATION AND KNOWLEDGE DISCOVERY
2.2.1 Hypothesis Formulation
2.2.2 Survey of Print, internet and Electronic Literature
2.2.3 Experimental Inqury
2.2.4 Hypothesis test and Defense
2.3 SYSTEM THINKING
2.3.1 Thinking holistically
2.3.2 Emergence and Interactions in Systems
2.3.3 Prioritization and Focus
2.3.4 Judgement and Balance in Resolution
2.4 PERSONAL SKILLS AND ATTITUDES
2.4.1 Initative and Willingness to take risks
2.4.2 Perserverance and Flexibility
2.4.3 Creative thinking
2.4.4 Awareness of One’s Personal knowledge, skills and Attitudes
2.4.5 Lifelong learning
2.4.6 Time and resource management
2.5 PROFESSIONAL SKILLS AND ATTITUDES
2.5.1 Professional ethic, integrity, responsibility

2.5.2 Professional behavior
2.5.3 Proactively planning for one’s career
2.5.4 Staying current on World of engineer
3. INTERPERSONAL SKILLS: TEAMWORK AND COMMUNICATION
3.1 TEAMWORK
3.1.1 Forming effective Teams
3.1.2 Team Operation
3.1.3 Team growth and evolution
3.1.4 Leadership
3.2 COMMUNICATIONS
3.2.1 Written Communication
3.2.2 Multimedia Communication
3.2.3 Oral and Inter-personal communications
3.2.4 English communication
3.2.5 Graphic communication
4. CONCEIVING, DESIGNING, IMPLEMENTING AND OPERATING SYSTEMSIN IN THE ENTERPRISE AND SOCIETY CONTEXT
4.1 SOCIETY CONTEXT
4.1.1 Roles and Responsibility of Bachelor
4.1.2 The impact of Engineering on society

4.1.3 Historical and Cultural knowledge
4.1.4 Contemporary Issues
4.2 ENTERPRISE AND BUSINESS CONTEXT
4.2.1 Appriciating different enterprise cultures
4.2.2 Enterprise strategy, goals, planning
4.2.3 Technical entrepreneurship

4.2.4 Working in different organizations

4.3 CONCEIVING AND ENGINEERING SYSTEMS

4.3.1 Setting system goals and requirements
4.3.2 Defining function, concept and architecture
4.3.3 Modeling system and ensuring achieved goals 
4.3.4 Project manager
4.4 DESIGNING
4.4.1 Design process
4.4.2 Design Process phasing and Approaches
4.4.3 Ultilization of knowledge in design
4.4.4 Disciplinary design
4.4.5 Multidisciplinary design
4.4.6 Multi-objective design
4.5 IMPLEMENTING
4.5.1 Designing the implementation process
4.5.2 Hardware: Manufacturing process
4.5.3 Software: Controlling and programming process
4.5.4 Hardware and software integration
4.5.5 Test, Verification, Validation and Certification
4.5.6 Implementation management
4.6 OPERATING
4.6.1 Designing and optimizing operations
4.6.2 Training
4.6.3 Supporting System lifecycle
4.6.4 System improvement and evolution
4.6.5 Disposal and life-end Issues
4.6.6 Operations management
	1. KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH
1.1 KIẾN THỨC KHOA HỌC CƠ BẢN
1.1.1 Toán giải tích 
1.1.2 Toán đại số
1.1.3 Xác suất thống kê
1.1.4 Vật lý
1.1.5 Hóa học
1.1.6 Tin học
1.2 KIẾN THỨC CƠ SỞ KỸ THUẬT CĂN BẢN

1.2.1 Vẽ kỹ thuật
1.2.2 Cơ lý thuyết
1.2.3 Sức bền vật liệu
1.2.4 Dung sai-kỹ thuật đo
1.2.5 Vật liệu học
1.2.6 Nguyên lý-chi tiết máy
1.3 KIẾN THỨC CƠ SỞ KỸ THUẬT NGÀNH

1.3.1 Nguyên lý cắt kim loại
1.3.2 Máy cắt kim loại
1.3.3 Công nghệ chế tạo máy
1.4 KIẾN THỨC HỖ TRỢ
1.4.1 Lập trình CNC
1.4.2 Cad/Cam
1.4.3 Kỹ thuật khí nén
1.4.4 An toàn lao động
1.4.5 Trang bị điện trong máy cắt kim loại
2. KỸ NĂNG CÁ NHÂN, NGHỀ NGHIỆP VÀ THÁI ĐỘ

2.1 KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
2.1.1 Nhận dạng và xác định vấn đề kỹ thuật
2.1.2 Mô hình hóa vấn đề
2.1.3 Ước lượng và phân tích định tính vấn đề
2.1.4 Giải pháp và đề xuất

2.2 THỰC NGHIỆM VÀ KHÁM PHÁ KIẾN THỨC

2.2.1 Lập giả thuyết về các khả năng xảy ra
2.2.2 Tìm hiểu thông tin qua sách, vở và internet
2.2.3 Khảo sát từ thực nghiệm
2.2.4 Kiểm định giả thuyết đưa ra, chứng minh
2.3 TƯ DUY HỆ THỐNG
2.3.1 Nhìn tổng thể vấn đề
2.3.2 Xác định những vấn đề phát sinh và tương tác trong hệ thống
2.3.3 Sắp xếp và xác định các yếu tố trọng tâm
2.3.4 Phân tích ưu nhược điểm và chọn giải pháp cân bằng
2.4 KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ CÁ NHÂN
2.4.1 Chủ động và sẵn sàng chấp nhận rủi ro
2.4.2 Có tính kiên trì và linh hoạt
2.4.3 Có khả năng tư duy
2.4.4 Khả năng nhận biết về kiến thức của chính mình

2.4.5 Ham tìm hiểu, khả năng học tập suốt đời
2.4.6 Biết cách quản lý nguồn lực và thời gian
2.5 CÁC KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ NGHỀ NGHIỆP
2.5.1 Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực, làm việc có trách nhiệm
2.5.2 Có thái độ hành xử chuyên nghiệp
2.5.3 Chủ động lên kế hoạch cho nghề nghiệp của mình
2.5.4 Luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực kỹ thuật
3. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP

3.1 LÀM VIỆC THEO NHÓM
3.1.1 Thành lập nhóm
3.1.2 Tổ chức hoạt động nhóm
3.1.3 Phát triển nhóm
3.1.4 Lãnh đạo nhóm
3.2 GIAO TIẾP
3.2.1 Giao tiếp bằng văn bản
3.2.2 Giao tiếp đa phương tiện
3.2.3 Thuyết trình và cử chỉ giao tiếp
3.2.4 Giao tiếp Tiếng Anh
3.2.5 Giao tiếp đồ họa
4. NĂNG LỰC HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI, VÀ VẬN HÀNH TRONG BỐI CẢNH DOANH NGHIỆP VÀ XÃ HỘI
4.1 BỐI CẢNH BÊN NGOÀI XÃ HỘI
4.1.1 Vai trò và trách nhiệm của người cử nhân đối với xã hội
4.1.2 Nhận thức được những lợi ích mang lại trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật
4.1.3 Kiến thức pháp luật, lịch sử, văn hóa
4.1.4 Các vấn đề mang tính thời sự
4.2 BỐI CẢNH KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP
4.2.1 Tôn trọng sự đa dạng văn hóa doanh nghiệp
4.2.2 Chiến lược, mục tiêu và kế hoạch kinh doanh
4.2.3 Có đầu óc thương mại hóa kỹ thuật
4.2.4 Khả năng thích ứng trong các môi trường làm việc khác nhau
4.3 HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG KỸ THUẬT
4.3.1 Thiết lập những mục tiêu và yêu cầu của hệ thống
4.3.2 Xác định chức năng, khái niệm và cấu trúc của hệ thống
4.3.3 Mô hình hóa hệ thống và đảm bảo mục tiêu có thể đạt được
4.3.4 Quản lý đề án
4.4 THIẾT KẾ
4.4.1 Quy trình thiết kế
4.4.2 Các giai đoạn quá trình thiết kế và phương pháp tiếp cận
4.4.3 Vận dụng kiến thức trong thiết kế
4.4.4 Thiết kế chuyên ngành
4.4.5 Thiết kế đa lĩnh vực
4.4.6 Thiết kế đa mục tiêu
4.5 TRIỂN KHAI
4.5.1 Lập kế hoạch quá trình triển khai
4.5.2 Phần cứng: quy trình gia công chi tiết và lắp ráp
4.5.3 Phần mềm: hệ thống điều khiển và lập trình gia công
4.5.4 Tích hợp phần cơ và phần điều khiển
4.5.5 Thử nghiệm, kiểm tra, thẩm định, chứng nhận
4.5.6 Quản lý quá trình triển khai
4.6 VẬN HÀNH
4.6.1 Thiết kế và tối ưu hóa quá trình vận hành
4.6.2 Huấn luyện vận hành
4.6.3 Các hoạt động hỗ trợ trong vòng đời hệ thống
4.6.4 Cải tiến và phát triển hệ thống
4.6.5 Xử lý sau vòng đời hệ thống
4.6.6 Quản lý vận hành







PHIẾU KHẢO SÁT (ĐÍNH KÈM FILE EXCEL)	
XÂY DỰNG MỨC ĐỘ MONG MUỐN TỪNG CHUẨN ĐẦU RA MỨC ĐỘ 3 (THEO PHÂN LOẠI BLOOM)
	Phần 1
	KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH

	1.1
	3.0
	KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

	1.1.1
	3.5
	Nắm vững các kiến thức toán giải tích (đạo hàm, vi phân, tích phân, PT vi, tích phân…) vào giải quyết các bài toán kỹ thuật

	1.1.2
	3.0
	Nắm vững các kiến thức toán đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán kỹ thuật

	1.1.3
	3.0
	Hiểu biết và áp dụng cơ sở lý thuyết xác suất và thống kê, và xử lý số liệu kết quả thí nghiệm

	1.1.4
	3.0
	Hiểu những nguyên tắc cơ bản về vật lý (cơ, nhiệt, điện, quang… ) vào giải quyết các bài toán kỹ thuật

	1.1.5
	3.0
	Hiểu các khái niệm, quá trình hóa học và các ứng dụng để giải thích các hiện tượng hóa học ngành kỹ thuật cơ khí.

	1.1.6
	3.0
	Hiểu biết và áp dụng kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin để hỗ trợ giải quyết các bài toán kỹ thuật.

	1.1.7
	3
	Hiểu biết về kỹ thuật vệ sinh – an toàn lao động để loại trừ, hạn chế các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất             công nghiệp… đồng thời góp phần tích cực vào việc bảo vệ         môi trường.    

	1.1.8
	3
	Hiểu biết về kinh tế, chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh… để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng

	1.2
	3.5
	KIẾN THỨC CƠ SỞ KỸ THUẬT 

	1.2.1
	3.5
	Có khả năng áp dụng những kiến thức cơ sở về tĩnh học, động học và động lực học của các chất điểm và vật thể vào giải quyết các bài toán thực tế

	1.2.2
	3.5
	Nắm vững và áp dụng những khái niệm và kiến thức độ bền, độ cứng và độ ổn định … nhằm mục đích xác định ứng suất, biến dạng và chuyển vị… để giải các bài toán kỹ thuật.

	1.2.3
	3.0
	Hiểu và áp dụng kiến thức cơ bản về điện, trang bị điện trong máy, thiết bị, hệ thống cơ khí.

	1.2.4
	4.0
	Nắm vững việc biểu diễn và đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật theo TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam) hay ISO (Tiêu chuẩn quốc tế), nâng cao khả năng tư duy không gian, có kỹ năng sử dụng các dụng cụ vẽ và phần mềm vẽ thiết kế thông dụng.

	1.3
	3.5
	KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH KỸ THUẬT CƠ  KHÍ

	1.3.1
	3.5
	Nắm vững các vấn đề động học và động lực học của cơ cấu và máy, là nền tảng của việc thiết kế hay tìm hiểu nguyên lý của máy

	1.3.2
	3.5
	Nắm vững kiến thức phân tích, thiết kế, lựa chọn và kiểm nghiệm các chi tiết máy, cụm chi tiết máy, hệ thống truyền động (điện, thủy lực – khí nén, cơ khí) máy và hệ thống cơ khí. 

	1.3.3
	3.5
	Nắm vững các kiến thức cơ bản về phương pháp luận, kỹ thuật thiết kế, công cụ triển khai để thiết kế sản phẩm cơ khí một cách hiệu quả và có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu mong muốn về giá thành, khả năng chế tạo, an toàn, môi trường, xã hội,  đạo đức, tính bền vững và các ràng buộc khác.

	1.3.4
	3.5
	Hiểu và áp dụng kiến thức về mối quan hệ hữu cơ giữa cấu trúc và tính chất vật liệu kim loại, phi kim, vật liệu tổng hợp…, các phương án xử lý vật liệu, nắm vững phương pháp phân tích, lựa chọn vật liệu phù hợp trong thiết kế cơ khí.

	1.3.5
	3.5
	Nắm vững kiến thức cơ bản về dung sai các chi tiết, nắm vững nền tảng của hệ thống đo,  phân tích, sử dụng các thiết bị để đo các đại lượng khác nhau … biết xử lý số liệu thực nghiệm.

	1.3.6
	4.0
	Nắm vững kiến thức cơ bản về bản chất vật lý của quá trình gia công vật liệu, các phương pháp gia công, chất lượng bề mặt gia công, các phương pháp tạo hình …

	1.4
	 KIẾN THỨC KHÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ         

	1.4.1
	3.5
	Có khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật, phần mềm hiện đại (CAD/CAM, lập trình CNC) cần thiết để thiết kế, chế tạo và vận hành các sản phẩm  cơ khí.

	Phần 2
	KỸ NĂNG CÁ NHÂN, NGHỀ NGHIỆP VÀ PHẨM CHẤT

	2.1
	3
	LẬP LUẬN KỸ THUẬT VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ    

	2.1.1
	3.0
	Nhận dạng và xác định một vấn đề kỹ thuật

	2.1.2
	3.0
	Có khả năng (Be able to) mô hình hóa vấn đề

	2.1.3
	3.0
	Có khả năng (Be able to) ước lượng và phân tích định tính vấn đề

	2.1.4
	3.0
	Đưa ra (Show) kết luận về vấn đề đặt ra

	2.2
	3.0
	THỬ NGHIỆM VÀ KHÁM PHÁ TRI THỨC

	2.2.1
	(3.0)
	Phác thảo (Sketch) giả thuyết về các khả năng xảy ra

	2.2.2
	(3.0)
	Chọn lọc (Select) thông tin qua tài liệu giấy, điện tử và internet

	2.2.3
	(3.0)
	Triển khai (Expend) khảo sát từ thực nghiệm

	2.2.4.
	(3.0)
	Thẩm định (Appraise) giả thuyết đã đưa ra và chứng minh

	2.3
	3.0
	TƯ DUY HỆ THỐNG

	2.3.1
	(3.0)
	Phác thảo (Sketch) tổng thể vấn đề

	2.3.2
	(3.0)
	Lựa chọn (Select) những vấn đề phát sinh và tương tác trong hệ thống

	2.3.3
	(3.0)
	Chọn lọc (Select) sắp xếp và xác định các yếu tố trọng tâm

	2.3.4
	(3.0)
	Phân tích (Analyze) ưu nhược điểm và đề xuất (Propose) giải pháp hợp lý

	2.4
	3.5
	KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ CÁ NHÂN

	2.4.1
	(3.5)
	Thể hiện (Execute) tính sẵn sàng chấp nhận rủi ro

	2.4.2
	(3.5)
	Thể hiện (Execute) tính kiên trì và linh hoạt

	2.4.3
	(3.0)
	Vận dụng (Employ) tư duy sáng tạo

	2.4.4
	(3.0)
	Vận dụng (Employ) tư duy đánh giá

	2.4.5
	(3.5)
	Có khả năng (Be able to) nhận biết đặc điểm về tính cách và kiến thức của chính mình

	2.4.6
	(3.5)
	Có khả năng (Be able to) tìm hiểu và khả năng học tập suốt đời

	2.4.7
	(3.5)
	Có khả năng (Be able to) quản lý nguồn lực và thời gian

	2.5
	3.0
	KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ NGHỀ NGHIỆP

	2.5.1
	(3.5)
	Thể hiện (Execute) đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực, làm việc có trách nhiệm

	2.5.2
	(3.0)
	Thể hiện (Execute) thái độ hành xử chuyên nghiệp

	2.5.3
	(3.0)
	Lập kế hoạch (Plan)  cho nghề nghiệp của mình

	2.5.4
	(3.0)
	Chọn lọc (Select) và cập nhật thông tin trong lĩnh vực kỹ thuật

	Phần 3
	KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP

	3.1
	3.0
	LÀM VIỆC NHÓM

	3.1.1
	(3.0)
	Thực hiện (Excecute) thành lập nhóm

	3.1.2
	(3.0)
	Tổ chức (Organize) hoạt động nhóm

	3.1.3
	(3.0)
	Có khả năng (Be able to) phát triển nhóm

	3.1.4
	(3.0)
	Thể hiện (Show) lãnh đạo nhóm  

	3.2
	
	GIAO TIẾP

	3.2.1
	(3.5)
	Áp dụng (Apply) tốt giao tiếp bằng văn bản  

	3.2.2
	(3.0)
	Có khả năng (Be able to) giao tiếp đa phương tiện

	3.2.3
	(3.0)
	Áp dụng (Apply) thành thạo giao tiếp đồ họa  

	3.2.4
	(3.0)
	Có khả năng (Be able to)  thuyết trình hiệu quả 

	3.2.5
	(3.0)
	Tiếng Anh (chuẩn đầu ra 350 TOEIC)

	Phần 4
	NĂNG LỰC HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI, VÀ VẬN HÀNH TRONG BỐI CẢNH DOANH NGHIỆP VÀ XÃ HỘI

	4.1
	3.0
	BỐI CẢNH BÊN NGOÀI XÃ HỘI

	4.1.1
	(3.0)
	Hiểu biết (Comprehend) vai trò và trách nhiệm của người cử nhân đối với xã hội

	4.1.2
	(3.5)
	Hiểu biết (Comprehend) được những lợi ích mang lại trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật

	4.1.3
	(3.0)
	Hiểu biết (Comprehend) các quy định nhà nước về lãnh vực kỹ thuật

	4.1.4
	(3.0)
	Hiểu biết (Comprehend) kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa

	4.1.5
	(2.5)
	Nắm bắt (Prehence) các vấn đề mang tính thời sự

	4.2
	2.5
	BỐI CẢNH  KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP 

	4.2.1
	(3.0)
	Hiểu biết (Comprehend) sự đa dạng văn hóa doanh nghiệp

	4.2.2
	(2.5)
	Phác thảo (Sketch) chiến lược, mục tiêu, và kế hoạch kinh doanh

	4.2.3
	(2.5)
	Có khả năng (Be able to) thương mại hóa sản phẩm, giải pháp kỹ thuật

	4.2.4
	(3.0)
	Có khả năng (Be able to) thích ứng trong các môi trường làm việc khác nhau

	4.3
	2.5
	HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG & XÂY DỰNG HỆ THỐNG

	4.3.1
	2.5
	Phác thảo (Sketch) những mục tiêu và yêu cầu của hệ thống

	4.3.2
	2.5
	Lựa chọn (Choose) chức năng, khái niệm và cấu trúc của hệ thống

	4.3.3
	2.5
	Sử dụng (Use) mô hình hóa hệ thống và đảm bảo mục tiêu có thể  đạt được

	4.3.4
	2.5
	Lập kế hoạch triển khai (Schedule) đề án 

	4.4
	
	THIẾT KẾ

	4.4.1
	2.5
	Xây dựng (Construct ) và phân tích (Analyze)  quy trình thiết kế

	4.4.2
	2.5
	Có khả năng phân tích (Analyze ) các giai đoạn quá trình thiết kế và có phương pháp tiếp cận 

	4.4.3
	2.5
	Vận dụng (Apply) kiến thức và phân tích (Analyze) trong thiết kế

	4.4.4
	3.0
	Vận dụng (Apply)  kiến thức thiết kế chuyên ngành

	4.5
	 
	TRIỂN KHAI

	4.5.1
	3.0
	Có khả năng lập kế hoạch (Operate ) cho quá trình triển khai 

	4.5.2
	3.0
	Xây dựng (construct ) và phân tích (Analyze)  hệ thống cơ: chế tạo chi tiết, lắp rắp đảm bảo các chỉ tiêu khả năng làm việc

	4.5.3
	3.0
	Áp dụng (Apply) kiến thức về lập trình gia công

	4.5.4
	2.5
	Áp dụng (Apply) kiến thức để tích hợp hệ thống cơ và hệ thống  điều khiển tạo ra sản phẩm  

	4.5.5
	2.5
	Có hiểu biết (Comprehend) những tiêu chuẩn trong thử nghiệm, kiểm tra, phân tích dữ liệu, chứng nhận 

	4.5.6
	2.5
	Lập kế hoạch (Operate) quản lý quá trình triển khai

	4.6
	
	VẬN HÀNH

	4.6.1
	2.5
	Chọn lọc (Select) và tối ưu hóa quá trình vận hành

	4.6.2
	2.0
	Có hiểu biết (Comprehend) các hoạt động hỗ trợ trong vòng đời hệ thống

	4.6.3
	2.0
	Có hiểu biết (Comprehend) về cải tiến và phát triển hệ thống

	4.6.4
	2.0
	Có hiểu biết (Comprehend) về xử lý sau vòng đời hệ thống

	4.6.5
	2.5
	Lập kế hoạch (Operate ) quản lý vận hành 
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	Phần 1
	KIẾN THỨC VÀ LẬP LUẬN NGÀNH
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
	i
	j
	k
	l

	1.1
	3.0
	KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	3.5
	Nắm vững các kiến thức toán giải tích (đạo hàm, vi phân, tích phân, PT vi, tích phân…) vào giải quyết các bài toán kỹ thuật
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	3.0
	Nắm vững các kiến thức toán đại số tuyến tính vào giải quyết các bài toán kỹ thuật
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	3.0
	Hiểu biết và áp dụng cơ sở lý thuyết xác suất và thống kê, và xử lý số liệu kết quả thí nghiệm
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	3.0
	Hiểu những nguyên tắc cơ bản về vật lý (cơ, nhiệt, điện, quang… ) vào giải quyết các bài toán kỹ thuật
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	3.0
	Hiểu các khái niệm, quá trình hóa học và các ứng dụng để giải thích các hiện tượng hóa học ngành kỹ thuật cơ khí.
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	3.0
	Hiểu biết và áp dụng kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin để hỗ trợ giải quyết các bài toán kỹ thuật.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	

	1.1.7
	3
	Hiểu biết về kỹ thuật vệ sinh – an toàn lao động để loại trừ, hạn chế các yếu tố nguy hiểm, có hại phát sinh trong sản xuất             công nghiệp… đồng thời góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường.    
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	1.1.8
	3
	Hiểu biết về kinh tế, chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh… để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội, cộng đồng
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	1.2
	3.5
	KIẾN THỨC CƠ SỞ KỸ THUẬT 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	3.5
	Có khả năng áp dụng những kiến thức cơ sở về tĩnh học, động học và động lực học của các chất điểm và vật thể vào giải quyết các bài toán thực tế
	x
	x
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	3.5
	Nắm vững và áp dụng những khái niệm và kiến thức độ bền, độ cứng và độ ổn định … nhằm mục đích xác định ứng suất, biến dạng và chuyển vị… để giải các bài toán kỹ thuật.
	x
	x
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	3.0
	Hiểu và áp dụng kiến thức cơ bản về điện, trang bị điện trong máy, thiết bị, hệ thống cơ khí.
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	4.0
	Nắm vững việc biểu diễn và đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật theo TCVN (Tiêu chuẩn Việt Nam) hay ISO (Tiêu chuẩn quốc tế), nâng cao khả năng tư duy không gian, có kỹ năng sử dụng các dụng cụ vẽ và phần mềm vẽ thiết kế thông dụng.
	x
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	1.3
	3.5
	KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH KỸ THUẬT CƠ  KHÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	3.5
	Nắm vững các vấn đề động học và động lực học của cơ cấu và máy, là nền tảng của việc thiết kế hay tìm hiểu nguyên lý của máy
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	3.5
	Nắm vững kiến thức phân tích, thiết kế, lựa chọn và kiểm nghiệm các chi tiết máy, cụm chi tiết máy, hệ thống truyền động (điện, thủy lực – khí nén, cơ khí) máy và hệ thống cơ khí. 
	x
	
	x
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	3.5
	Nắm vững các kiến thức cơ bản về phương pháp luận, kỹ thuật thiết kế, công cụ triển khai để thiết kế sản phẩm cơ khí một cách hiệu quả và có chất lượng cao, đáp ứng các yêu cầu mong muốn về giá thành, khả năng chế tạo, an toàn, môi trường, xã hội,  đạo đức, tính bền vững và các ràng buộc khác.
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	3.5
	Hiểu và áp dụng kiến thức về mối quan hệ hữu cơ giữa cấu trúc và tính chất vật liệu kim loại, phi kim, vật liệu tổng hợp…, các phương án xử lý vật liệu, nắm vững phương pháp phân tích, lựa chọn vật liệu phù hợp trong thiết kế cơ khí.
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	1.3.5
	3.5
	Nắm vững kiến thức cơ bản về dung sai các chi tiết, nắm vững nền tảng của hệ thống đo,  phân tích, sử dụng các thiết bị để đo các đại lượng khác nhau … biết xử lý số liệu thực nghiệm.
	x
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	4.0
	Nắm vững kiến thức cơ bản về bản chất vật lý của quá trình gia công vật liệu, các phương pháp gia công, chất lượng bề mặt gia công, các phương pháp tạo hình …
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	 KIẾN THỨC KHÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	3.5
	Có khả năng sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật, phần mềm hiện đại (CAD/CAM, lập trình CNC) cần thiết để thiết kế, chế tạo và vận hành các sản phẩm  cơ khí.
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phần 2
	KỸ NĂNG CÁ NHÂN, NGHỀ NGHIỆP VÀ PHẨM CHẤT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	3
	LẬP LUẬN KỸ THUẬT VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ    
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	3.0
	Nhận dạng và xác định một vấn đề kỹ thuật
	x
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	3.0
	Có khả năng (Be able to) mô hình hóa vấn đề
	x
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	3.0
	Có khả năng (Be able to) ước lượng và phân tích định tính vấn đề
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	3.0
	Đưa ra (Show) kết luận về vấn đề đặt ra
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	2.2
	3.0
	THỬ NGHIỆM VÀ KHÁM PHÁ TRI THỨC
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	(3.0)
	Phác thảo (Sketch) giả thuyết về các khả năng xảy ra
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	2.2.2
	(3.0)
	Chọn lọc (Select) thông tin qua tài liệu giấy, điện tử và internet
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	

	2.2.3
	(3.0)
	Triển khai (Expend) khảo sát từ thực nghiệm
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.4.
	(3.0)
	Thẩm định (Appraise) giả thuyết đã đưa ra và chứng minh
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	3.0
	TƯ DUY HỆ THỐNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.1
	(3.0)
	Phác thảo (Sketch) tổng thể vấn đề
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.2
	(3.0)
	Lựa chọn (Select) những vấn đề phát sinh và tương tác trong hệ thống
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3
	(3.0)
	Chọn lọc (Select) sắp xếp và xác định các yếu tố trọng tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.4
	(3.0)
	Phân tích (Analyze) ưu nhược điểm và đề xuất (Propose) giải pháp hợp lý
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	3.5
	KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ CÁ NHÂN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.1
	(3.5)
	Thể hiện (Execute) tính sẵn sàng chấp nhận rủi ro
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	x

	2.4.2
	(3.5)
	Thể hiện (Execute) tính kiên trì và linh hoạt
	
	
	
	x
	
	x
	x
	
	
	
	
	x

	2.4.3
	(3.0)
	Vận dụng (Employ) tư duy sáng tạo
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	x

	2.4.4
	(3.0)
	Vận dụng (Employ) tư duy đánh giá
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.5
	(3.5)
	Có khả năng (Be able to) nhận biết đặc điểm về tính cách và kiến thức của chính mình
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4.6
	(3.5)
	Có khả năng (Be able to) tìm hiểu và khả năng học tập suốt đời
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	

	2.4.7
	(3.5)
	Có khả năng (Be able to) quản lý nguồn lực và thời gian
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x

	2.5
	3.0
	KỸ NĂNG VÀ THÁI ĐỘ NGHỀ NGHIỆP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5.1
	(3.5)
	Thể hiện (Execute) đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực, làm việc có trách nhiệm
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	

	2.5.2
	(3.0)
	Thể hiện (Execute) thái độ hành xử chuyên nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	2.5.3
	(3.0)
	Lập kế hoạch (Plan)  cho nghề nghiệp của mình
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	2.5.4
	(3.0)
	Chọn lọc (Select) và cập nhật thông tin trong lĩnh vực kỹ thuật
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	Phần 3
	KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIAO TIẾP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	3.0
	LÀM VIỆC NHÓM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	(3.0)
	Thực hiện (Excecute) thành lập nhóm
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x

	3.1.2
	(3.0)
	Tổ chức (Organize) hoạt động nhóm
	
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	3.1.3
	(3.0)
	Có khả năng (Be able to) phát triển nhóm
	
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	3.1.4
	(3.0)
	Thể hiện (Show) lãnh đạo nhóm  
	
	
	
	x
	x
	x
	
	x
	
	
	
	

	3.2
	
	GIAO TIẾP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.1
	(3.5)
	Áp dụng (Apply) tốt giao tiếp bằng văn bản  
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	3.2.2
	(3.0)
	Có khả năng (Be able to) giao tiếp đa phương tiện
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	3.2.3
	(3.0)
	Áp dụng (Apply) thành thạo giao tiếp đồ họa  
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	3.2.4
	(3.0)
	Có khả năng (Be able to)  thuyết trình hiệu quả 
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	3.2.5
	(3.0)
	Tiếng Anh (chuẩn đầu ra 350 TOEIC)
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	

	Phần 4
	NĂNG LỰC HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG, THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI, VÀ VẬN HÀNH TRONG BỐI CẢNH DOANH NGHIỆP VÀ XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	3.0
	BỐI CẢNH BÊN NGOÀI XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.1
	(3.0)
	Hiểu biết (Comprehend) vai trò và trách nhiệm của người cử nhân đối với xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	4.1.2
	(3.5)
	Hiểu biết (Comprehend) được những lợi ích mang lại trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	4.1.3
	(3.0)
	Hiểu biết (Comprehend) các quy định nhà nước về lãnh vực kỹ thuật
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	

	4.1.4
	(3.0)
	Hiểu biết (Comprehend) kiến thức pháp luật, lịch sử và văn hóa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.5
	(2.5)
	Nắm bắt (Prehence) các vấn đề mang tính thời sự
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	2.5
	BỐI CẢNH  KINH DOANH VÀ DOANH NGHIỆP 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.1
	(3.0)
	Hiểu biết (Comprehend) sự đa dạng văn hóa doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	

	4.2.2
	(2.5)
	Phác thảo (Sketch) chiến lược, mục tiêu, và kế hoạch kinh doanh
	
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	x

	4.2.3
	(2.5)
	Có khả năng (Be able to) thương mại hóa sản phẩm, giải pháp kỹ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x

	4.2.4
	(3.0)
	Có khả năng (Be able to) thích ứng trong các môi trường làm việc khác nhau
	
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	

	4.3
	2.5
	HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG & XÂY DỰNG HỆ THỐNG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.1
	2.5
	Phác thảo (Sketch) những mục tiêu và yêu cầu của hệ thống
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.2
	2.5
	Lựa chọn (Choose) chức năng, khái niệm và cấu trúc của hệ thống
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.3
	2.5
	Sử dụng (Use) mô hình hóa hệ thống và đảm bảo mục tiêu có thể  đạt được
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	4.3.4
	2.5
	Lập kế hoạch triển khai (Schedule) đề án 
	
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	4.4
	
	THIẾT KẾ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.1
	2.5
	Xây dựng (Construct ) và phân tích (Analyze)  quy trình thiết kế
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.2
	2.5
	Có khả năng phân tích (Analyze ) các giai đoạn quá trình thiết kế và có phương pháp tiếp cận 
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.3
	2.5
	Vận dụng (Apply) kiến thức và phân tích (Analyze) trong thiết kế
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	4.4.4
	3.0
	Vận dụng (Apply)  kiến thức thiết kế chuyên ngành
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	 
	TRIỂN KHAI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5.1
	3.0
	Có khả năng lập kế hoạch (Operate ) cho quá trình triển khai 
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5.2
	3.0
	Xây dựng (construct ) và phân tích (Analyze)  hệ thống cơ: chế tạo chi tiết, lắp rắp đảm bảo các chỉ tiêu khả năng làm việc
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	4.5.3
	3.0
	Áp dụng (Apply) kiến thức về lập trình gia công
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5.4
	2.5
	Áp dụng (Apply) kiến thức để tích hợp hệ thống cơ và hệ thống  điều khiển tạo ra sản phẩm  
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5.5
	2.5
	Có hiểu biết (Comprehend) những tiêu chuẩn trong thử nghiệm, kiểm tra, phân tích dữ liệu, chứng nhận 
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	4.5.6
	2.5
	Lập kế hoạch (Operate) quản lý quá trình triển khai
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	

	4.6
	
	VẬN HÀNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6.1
	2.5
	Chọn lọc (Select) và tối ưu hóa quá trình vận hành
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	4.6.2
	2.0
	Có hiểu biết (Comprehend) các hoạt động hỗ trợ trong vòng đời hệ thống
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	4.6.3
	2.0
	Có hiểu biết (Comprehend) về cải tiến và phát triển hệ thống
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	4.6.4
	2.0
	Có hiểu biết (Comprehend) về xử lý sau vòng đời hệ thống
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	4.6.5
	2.5
	Lập kế hoạch (Operate ) quản lý vận hành 
	
	
	
	
	x
	
	x
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